
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222008 Huỳnh Thị Thúy An 11/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

2 224204 Nguyễn Thúy An 14/12/2003 Đồng Tháp DH22QTK03

3 222607 Nguyễn Thành Ân 29/04/2004 Vĩnh Long DH22KPM01

4 225337 Cao Ngọc Phương Anh 24/10/2004 An Giang DH22QTK03

5 219980 Trang Minh Anh 17/05/2003 An Giang DH21XET04

6 221820 Phạm Chí Bảo 12/07/2004 An Giang DH22KPM01

7 225633 Phạm Tấn Đạt 15/11/2004 Cà Mau DH22KPM01

8 221556 Trần Thị Hồng Diễm 22/01/2004 Vĩnh Long DH22QTK03

9 222839 Trang Hoài Đương 11/12/2004 Sóc Trăng DH22KPM01

10 2110899 Lê Hồng Gấm 06/12/2003 Bạc Liêu DH21XET04

11 225262 Huỳnh Đoàn Kết 08/06/2004 Cà Mau DH22KPM01

12 213429 Đinh Việt Khái 23/03/2003 Cà Mau DH21OTO08

13 223576 Lê Trung Kiên 31/12/2004 Cà Mau DH22KPM01

14 211946 Ngô Tuấn Kiệt 02/03/2003 Đồng Tháp DH21OTO05

15 2110996 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/08/2022 Cà Mau DH21HAY01

16 223158 Nguyễn Thị Xuân Liễu 26/09/2004 Vĩnh Long DH22QTK03

17 222011 Lê Thị Nhã Linh 20/05/2003 Đồng Tháp DH22QTK03

18 223851 Phùng Nguyễn Tấn Lộc 27/12/2004 Hậu Giang DH22KPM01

19 221465 Nguyễn Thị Gia Nghi 14/06/2004 Bạc Liêu DH22QTK03

20 213865 Đặng Thái Nguyễn 11/06/2003 Bạc Liêu DH21OTO05

21 223638 Nguyễn Trung Hiếu Nhân 26/04/2004 Hậu Giang DH22KPM01

22 211963 Đỗ Hoàng Phúc 24/01/2003 DH21OTO05
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23 221911 Cao Thị Siêng 13/07/2004 Kiên Giang DH22TIN08

24 212108 Đặng Tấn Sỹ 29/11/2003 Kiên Giang DH21OTO05

25 223209 Đặng Thành Tài 09/06/2004 Đồng Tháp DH22KPM01

26 2110140 Nguyễn Minh Tài 18/09/2003 Đồng Tháp DH21XET04

27 214429 Trần Thị Ngọc Thi 30/10/2002 Kiên Giang DH21XET04

28 211868 Võ Chí Thiện 31/07/2003 Đồng Tháp DH21OTO05

29 213224 Lê Trọng Toàn 05/01/2002 Cần Thơ DH21OTO08

30 219580 Huỳnh Bảo Trân 14/12/2003 An Giang DH21XET04

31 211999 Trần Minh Trí 06/07/2003 An Giang DH21OTO05

32 212207 Đỗ Tài Triệu 26/09/2003 Cà Mau DH21OTO05

33 213292 Huỳnh Văn Trọn 12/11/2003 Tiền Giang DH21OTO08

34 225629 Lê Thế Trung 16/03/2004 DH22KPM01

35 226350 Nguyễn Trần Chí Trung 31/01/2004 DH22KPM01

36 223718 Trần Minh Trung 20/04/2004 Sóc Trăng DH22KPM01

37 222874 Lê Phạm Khả Tú 05/06/2003 Vĩnh Long DH22QTK03

38 221401 Lý Thế Vân 15/10/2004 Sóc Trăng DH22KPM01

39 211697 Nguyễn Tường Vy 16/03/2003 Vĩnh Long DH21QHC01


